
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 69 Tân Lập, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

28/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX&TM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HÒA BÌNH

3703055512

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng 
khoán)

7490

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX&TM CÔNG NGHỆ XÂY 
DỰNG HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY SX&TM CO., LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 629 323
Email: phamviet@xaydunghoabinh.co

m.vn
www.xaydunghoabinh.com.vn

Fax:
Website:
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12. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không sản xuất tại trụ sở)

1610

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất tại trụ sở)

1621

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không sản xuất tại trụ sở)

1622

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không sản xuất tại trụ sở)

1629

16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
(không sản xuất tại trụ sở)

1709

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol 
trộn sẵn HCFC-141b)
(không sản xuất tại trụ sở)

2013

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol 
trộn sẵn HCFC-141b)
(không sản xuất tại trụ sở)

2220(Chính)

19. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(không sản xuất tại trụ sở)

2310

20. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(không sản xuất tại trụ sở)

2394

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(không sản xuất tại trụ sở)

2395

22. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

23. Sản xuất sắt, thép, gang
(không sản xuất tại trụ sở)

2410

24. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(không sản xuất tại trụ sở)

2512

25. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
(không sản xuất tại trụ sở)

2733

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
(trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận 
chuyển)

5221

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

30. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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9.900.000.000 VNĐ

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải hàng không)

5229

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không sản xuất tại trụ sở)

3100

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Xây dựng công trình đường sắt 4211

37. Xây dựng công trình đường bộ 4212

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

40. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

41. Xây dựng công trình công ích khác 4229

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       090910686
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 12, Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 69 Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VIỆT Nam

08/09/1986 Kinh Việt Nam

02/10/2016 Công an Tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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